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1 ĐỖ HOÀI AN 25/07/2005 089205010781 Ấp Hƣng Phú X. Đào Hữu Cảnh, H. Châu Phú, T. An Giang A1 9/8/2023 18/08/2023 19/08/2023

2 NGÔ THỊ MỸ AN 19/11/2002 087302007554 Ấp Tân Bình X. Tân Khánh Trung, H. Lấp Vò, T. Đồng Tháp A1 9/8/2023 18/08/2023 19/08/2023

3 NGUYỄN ĐỨC AN 17/08/2005 079205032823 Kp 4 P. An Phú, TX. Thuận An, T. Bình Dƣơng A1 9/8/2023 18/08/2023 19/08/2023

4 NGUYỄN THỊ THÚY AN 13/05/1990 094190016751 Đức An X. Phú Hƣng, H. Cái Nƣớc, T. Cà Mau A1 9/8/2023 18/08/2023 19/08/2023

5 NGUYỄN HỮU QUANG ANH 12/07/2004 038204016697 33/30, Kp. Đông Chiêu P. Tân Đông Hiệp, TX. Dĩ An, T. Bình Dƣơng A1 9/8/2023 18/08/2023 19/08/2023

6 NGUYỄN THỊ VÂN ANH 12/08/2003 066303016410 Thôn Tân Thành X. Cƣ Dliê M'nông, H. Cƣ M'gar, T. Đắk Lắk A1 9/8/2023 18/08/2023 19/08/2023

7 NGUYỄN TUẤN ANH 26/07/2005 042205000103 18/21/2 N.C.Quốc, Kp2 P. Bình Chiểu, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh A1 9/8/2023 18/08/2023 19/08/2023

8 TRẦN THỊ NGỌC ANH 30/05/2005 095305003095 Ấp Bà Chăng A X. Châu Thới, H. Vĩnh Lợi, T. Bạc Liêu A1 9/8/2023 18/08/2023 19/08/2023

9 PHẠM THỊ MINH ÁNH 20/11/2003 038303000712 Xóm 6 X. Đông Lĩnh, TP. Thanh Hóa, T. Thanh Hóa A1 9/8/2023 18/08/2023 19/08/2023

10 TRẦN BIÊN 10/05/1984 058084000070 138 Nguyễn Phúc Nguyên P.09, Q.3, TP. Hồ Chí Minh A1 9/8/2023 18/08/2023 19/08/2023

11 NGUYỄN THÁI BÌNH 15/03/1994 060094015304 KP1 P. MỹĐông, TP. PhanRang-ThápChàm, T. Ninh Thuận A1 9/8/2023 18/08/2023 19/08/2023

12 THÁI QUỐC CHÁNH 02/06/1988 052088013144 Thôn Phú Kim X. Cát Trinh, H. Phù Cát, T. Bình Định A1 9/8/2023 18/08/2023 19/08/2023

13 NGUYỄN HÀ CHI 27/02/2005 074305003985 35 Lô A, Bình Đức 3 P. Bình Hòa, TX. Thuận An, T. Bình Dƣơng A1 9/8/2023 18/08/2023 19/08/2023

14 NGUYỄN VÕ QUỲNH CHI 20/10/2000 056300007943 Thôn Văn Định X. Ninh Phú, TX. Ninh Hòa, T. Khánh Hòa A1 9/8/2023 18/08/2023 19/08/2023

15 HOÀNG MINH CHIẾN 05/12/2003 066203006267 Thôn 1A X. Ea M'nang, H. Cƣ M'gar, T. Đắk Lắk A1 9/8/2023 18/08/2023 19/08/2023

16 ĐẬU TUYẾT CHINH 03/03/2005 075305012644 82E/18 Bình Đáng P. Bình Hòa, TX. Thuận An, T. Bình Dƣơng A1 9/8/2023 18/08/2023 19/08/2023

17 SÍNH MÍ CHƠ 11/12/1997 002097003722 Thôn Khuổi Hao X. Lao Và Chải, H. Yên Minh, T. Hà Giang A1 9/8/2023 18/08/2023 19/08/2023

18 NGUYỄN HỒNG CHƢƠNG 18/04/2004 089204011640 Ấp Vĩnh Phúc X. Vĩnh Hanh, H. Châu Thành, T. An Giang A1 9/8/2023 18/08/2023 19/08/2023

19 PHẠM VĂN CHƢỞNG 25/10/2003 038203033732 Thôn Xanh X. Cẩm Bình, H. Cẩm Thủy, T. Thanh Hóa A1 9/8/2023 18/08/2023 19/08/2023

20 TRỊNH VĂN CÔNG 29/07/1990 042090003563 25/36 Đƣờng 22 P. Long Thạnh Mỹ, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh A1 9/8/2023 18/08/2023 19/08/2023

21 ĐẶNG VIỆT CƢỜNG 21/06/2004 037204002887 Xóm 4 X. Lai Thành, H. Kim Sơn, T. Ninh Bình A1 9/8/2023 18/08/2023 19/08/2023

22 NGUYỄN HÙNG CƢỜNG 17/12/1988 095088011482 Ấp Xóm Lớn B X. Vĩnh Mỹ A, H. Hòa Bình, T. Bạc Liêu A1 9/8/2023 18/08/2023 19/08/2023

23 LÊ BÁ ĐẠI 02/01/2005 038205027385 Thôn 11 X. Ngọc Lĩnh, TX. Nghi Sơn, T. Thanh Hóa A1 9/8/2023 18/08/2023 19/08/2023
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24 PHẠM CÔNG DANH 29/10/1982 092082001326 Kv Tân Phú P. Thuận Hƣng, Q. Thốt Nốt, TP. Cần Thơ A1 9/8/2023 18/08/2023 19/08/2023

25 HỒ VĂN ĐẢO 30/10/2002 089202004587 Ấp Tân Định X. Tân Lập, H. Tịnh Biên, T. An Giang A1 9/8/2023 18/08/2023 19/08/2023

26 HÀ VĂN ĐẠT 23/01/2003 042203005401 Thôn Nguyễn Huệ X. Kỳ Xuân, H. Kỳ Anh, T. Hà Tĩnh A1 9/8/2023 18/08/2023 19/08/2023

27 NGUYỄN TIẾN ĐẠT 13/03/2005 035205009259 21/10A Tân Phƣớc P. Tân Bình, TX. Dĩ An, T. Bình Dƣơng A1 9/8/2023 18/08/2023 19/08/2023

28 THẠCH NGUYỄN HOÀNG ĐẠT 01/02/1993 079093024863 70/10A Đƣờng 4 P. Linh Tây, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh A1 9/8/2023 18/08/2023 19/08/2023

29 NGUYỄN THỊ DIỆP 24/06/1985 046185014041 Thôn Gia An X. Phổ Phong, TX. Đức Phổ, T. Quảng Ngãi A1 9/8/2023 18/08/2023 19/08/2023

30 VŨ VĂN ĐÔNG 16/10/2000 036200017351 Thôn Cây Xoài X. Đắk Nia, TX. Gia Nghĩa, T. Đắk Nông A1 9/8/2023 18/08/2023 19/08/2023

31 ĐOÀN THỊ DUNG 05/02/1984 068184001944 Ấp Kinh 4A X. Tân Hiệp A, H. Tân Hiệp, T. Kiên Giang A1 9/8/2023 18/08/2023 19/08/2023

32 NGUYỄN THỊ MỸ DUNG 06/06/2005 042305014197 6/16 Thống Nhất 1 P. Dĩ An, TX. Dĩ An, T. Bình Dƣơng A1 9/8/2023 18/08/2023 19/08/2023

33 NGUYỄN TRỌNG HỒNG DUNG 23/04/1993 092193005337 Ấp 3 X. Vĩnh Hòa Hƣng Nam, H. Gò Quao, T. Kiên Giang A1 9/8/2023 18/08/2023 19/08/2023

34 CHÂU MINH DƢƠNG 06/07/1990 089090001839 Khóm Vĩnh Quới X. Vĩnh Thạnh Trung, H. Châu Phú, T. An Giang A1 9/8/2023 18/08/2023 19/08/2023

35 TRẦN NGỌC ĐƢƠNG 19/01/2003 075203014403 Ấp Tân Hợp X. Xuân Thành, H. Xuân Lộc, T. Đồng Nai A1 9/8/2023 18/08/2023 19/08/2023

36 ĐẶNG NGUYỄN HOÀNG DUY 18/07/2005 074205002046 Số Nhà 21/8, Trung Thắng P. Bình Thắng, TX. Dĩ An, T. Bình Dƣơng A1 9/8/2023 18/08/2023 19/08/2023

37 LÔI QUỐC DUY 03/06/2005 004205006497 Thôn Hiệp Thành X. Quảng Hiệp, H. Cƣ M'gar, T. Đắk Lắk A1 9/8/2023 18/08/2023 19/08/2023

38 ĐẶNG THỊ MỸ DUYÊN 25/08/1999 087199011653 338, Khánh Nghĩa X. Tân Khánh Đông, TP. Sa Đéc, T. Đồng Tháp A1 9/8/2023 18/08/2023 19/08/2023

39 NGUYỄN VIẾT GIÁP 02/06/1994 042094003745 Thôn 6 X. Ea Rốk, H. Ea Súp, T. Đắk Lắk A1 9/8/2023 18/08/2023 19/08/2023

40 ĐẶNG NGUYỄN VÂN HÀ 21/07/2005 001305026120 P507 Nhà C5 P. Thanh Xuân Bắc, Q. Thanh Xuân, TP. Hà Nội A1 9/8/2023 18/08/2023 19/08/2023

41 BÙI TRUNG HẢI 16/03/2004 019204009048 Xóm La Giang X. Quang Sơn, H. Đồng Hỷ, T. Thái Nguyên A1 9/8/2023 18/08/2023 19/08/2023

42 NGUYỄN ĐÔNG HẢI 07/09/2001 052201015505 Tổ 33 Khu Phố 6 P. Đống Đa, TP. Qui Nhơn, T. Bình Định A1 9/8/2023 18/08/2023 19/08/2023

43 THẠCH THỊ KIM HẢI 13/07/2001 054301009433 Thôn Liên Sơn X. Sơn Xuân, H. Sơn Hòa, T. Phú Yên A1 9/8/2023 18/08/2023 19/08/2023

44 ĐỖ THIỀU BẢO HẰNG 14/02/2002 038302029831 64/13, Thắng Lợi 2 P. Dĩ An, TX. Dĩ An, T. Bình Dƣơng A1 9/8/2023 18/08/2023 19/08/2023

45 HỒ MINH HẠNH 02/11/2002 054202004627 Thôn Phú Điềm X. An Hòa Hải, H. Tuy An, T. Phú Yên A1 9/8/2023 18/08/2023 19/08/2023

46 LÊ XUÂN HÀO 16/03/2005 038205028726 Khu Phố 7 TT. Tân Khai, H. Hớn Quản, T. Bình Phƣớc A1 9/8/2023 18/08/2023 19/08/2023

47 NGUYỄN VĂN HÀO 14/05/2004 094204011450 Ấp Đại An X. Thới An Hội, H. Kế Sách, T. Sóc Trăng A1 9/8/2023 18/08/2023 19/08/2023

48 TẠ XUÂN HÀO 05/10/2004 024204013459 Thôn Đại Đồng 1 X. Danh Thắng, H. Hiệp Hòa, T. Bắc Giang A1 9/8/2023 18/08/2023 19/08/2023

49 PHÙNG TẮC HẢO 09/03/2005 074205005846 Số 14/5 Kp Đông B P. Đông Hòa, TX. Dĩ An, T. Bình Dƣơng A1 9/8/2023 18/08/2023 19/08/2023

50 PHẠM HỮU HIỀN 11/07/2003 087203013898 Số 12/1 Ấp Tân Thuận A X. Tân Dƣơng, H. Lai Vung, T. Đồng Tháp A1 9/8/2023 18/08/2023 19/08/2023

51 MAI VĂN HIỆP 18/08/1997 044097005543 T1 Thanh Lạng X. Thanh Hóa, H. Tuyên Hóa, T. Quảng Bình A1 9/8/2023 18/08/2023 19/08/2023

52 DANH MINH HIẾU 13/09/2000 091200010852 Tổ 71, Ấp Xẻo Gia X. Vĩnh Bình Bắc, H. Vĩnh Thuận, T. Kiên Giang A1 9/8/2023 18/08/2023 19/08/2023

53 NGÔ MINH HIẾU 14/06/1998 077098000322 Tổ 4, Kim Hải P. Kim Dinh, TP. Bà Rịa, T. Bà Rịa - Vũng Tàu A1 9/8/2023 18/08/2023 19/08/2023



54 Y MINH HIẾU 10/12/2003 087203014295 Tổ 05, Tân Hậu X. Tân Thuận Tây, TP. Cao Lãnh, T. Đồng Tháp A1 9/8/2023 18/08/2023 19/08/2023

55 HOÀNG THỊ HOA 17/02/1984 040184011968 29/8/2 KP Thắng Lợi 2 P. Dĩ An, TX. Dĩ An, T. Bình Dƣơng A1 9/8/2023 18/08/2023 19/08/2023

56 PHÙNG THANH HOA 24/10/1995 096195001710 Ấp Cảng TT. Trần Đề, H. Trần Đề, T. Sóc Trăng A1 9/8/2023 18/08/2023 19/08/2023

57 LÊ VIỆT HÒA 02/10/2004 044204001621 Thôn Nồm Bớc X. Sen Thủy, H. Lệ Thủy, T. Quảng Bình A1 9/8/2023 18/08/2023 19/08/2023

58 VŨ THỊ ÚT HÒA 21/07/1998 066198019157 Bình Hòa 3 X. Bình Thuận, TX. Buôn Hồ, T. Đắk Lắk A1 9/8/2023 18/08/2023 19/08/2023

59 ÔN TRẦN NGỌC HOÀNG 10/11/1991 079091024069 202 Tuy Lý Vƣơng P.13, Q.8, TP. Hồ Chí Minh A1 9/8/2023 18/08/2023 19/08/2023

60 NGUYỄN VĂN HỘP 20/11/2002 096202006433 Ấp Kinh 5B X. Tân Phú, H. Thới Bình, T. Cà Mau A1 9/8/2023 18/08/2023 19/08/2023

61 DƢƠNG HUY HÙNG 19/03/2005 079205028749 103 Quốc Lộ 1K P. Linh Xuân, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh A1 9/8/2023 18/08/2023 19/08/2023

62 HOÀNG KHẮC HÙNG 25/03/2005 040205026810 962/13/8/22 Tân Thắng P. Tân Bình, TX. Dĩ An, T. Bình Dƣơng A1 9/8/2023 18/08/2023 19/08/2023

63 NGUYỄN PHI HÙNG 30/07/1977 027077005035 43/2A Đƣờng 185 P. Phƣớc Long B, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh A1 9/8/2023 18/08/2023 19/08/2023

64 NGÔ GIA HƢNG 26/03/2005 070205000118 18 Đƣờng 3, Kp 1 P. Linh Đông, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh A1 9/8/2023 18/08/2023 19/08/2023

65 NGUYỄN THỊ THU HƢƠNG 21/05/2005 038305024629 1/4A, Bình Hòa P. Lái Thiêu, TX. Thuận An, T. Bình Dƣơng A1 9/8/2023 18/08/2023 19/08/2023

66 NGUYỄN VĂN HỮU 18/01/1996 089096007564 Long Quới C P. Long Phú, TX. Tân Châu, T. An Giang A1 9/8/2023 18/08/2023 19/08/2023

67 LÊ DUY HUY 28/05/2005 038205032214 2/8 Đ.Tổ 7,8, Thắng Lợi 2 P. Dĩ An, TX. Dĩ An, T. Bình Dƣơng A1 9/8/2023 18/08/2023 19/08/2023

68 MAI NGUYỄN QUANG HUY 25/10/2004 066204001982 Tổ Dân Phố 3 TT. Krông Kmar, H. Krông Bông, T. Đắk Lắk A1 9/8/2023 18/08/2023 19/08/2023

69 TRẦN NHỰT HUY 27/11/2002 082202005703 Ấp Bình Khƣơng I X. Bình Phục Nhứt, H. Chợ Gạo, T. Tiền Giang A1 9/8/2023 18/08/2023 19/08/2023

70 NGUYỄN THỊ HUYỀN 29/04/1995 070195007156 Tổ 2, Ấp 7 X. Lộc Thuận, H. Lộc Ninh, T. Bình Phƣớc A1 9/8/2023 18/08/2023 19/08/2023

71 TRẦN THANH HUYỀN 29/05/2005 058305005973 347/16/6 Nguyễn Văn Siêu P. Dĩ An, TX. Dĩ An, T. Bình Dƣơng A1 9/8/2023 18/08/2023 19/08/2023

72 TAI WEI KAI 05/02/2002 072202010822 Ấp Trâm Vàng 3 X. Thanh Phƣớc, H. Gò Dầu, T. Tây Ninh A1 9/8/2023 18/08/2023 19/08/2023

73 DƢƠNG MINH KHẢI 16/05/2004 094204013218 Ấp Tắc Bƣớm X. Thạnh Thới An, H. Trần Đề, T. Sóc Trăng A1 9/8/2023 18/08/2023 19/08/2023

74 HUỲNH VĂN KHANG 01/05/2005 087205006899 Hòa Thuận X. Vĩnh Thạnh, H. Lấp Vò, T. Đồng Tháp A1 9/8/2023 18/08/2023 19/08/2023

75 VÕ NHỨT KHANG 21/12/2004 083204013088 173/PT, Phú Thạnh X. Phƣớc Ngãi, H. Ba Tri, T. Bến Tre A1 9/8/2023 18/08/2023 19/08/2023

76 VÕ THỊ GIANG KHÁNH 15/10/2004 082304001372 Ấp Bình Khánh X. Bình Phú, H. Gò Công Tây, T. Tiền Giang A1 9/8/2023 18/08/2023 19/08/2023

77 HUỲNH PHẠM ĐĂNG KHOA 09/01/2005 079205004425 12 Khu Phố 3 P. Cát Lái, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh A1 9/8/2023 18/08/2023 19/08/2023

78 TRẦN VĂN KHỞI 04/02/1993 094093000088 506/49/58C Lạc Long Quân P.05, Q.11, TP. Hồ Chí Minh A1 9/8/2023 18/08/2023 19/08/2023

79 DƢƠNG VĂN KIÊN 01/01/1985 091085012766 Ấp Minh Tiến A X. Minh Thuận, H. U Minh Thƣợng, T. Kiên Giang A1 9/8/2023 18/08/2023 19/08/2023

80 LÊ TRUNG KIÊN 11/01/2005 074205016085 18 Đƣờng Số 12, Nhị Đồng 2 P. Dĩ An, TX. Dĩ An, T. Bình Dƣơng A1 9/8/2023 18/08/2023 19/08/2023

81 ÂU TUẤN KIỆT 27/06/2002 091202003205 Tổ 2, Ấp Tân Thọ X. Tân Hội, H. Tân Hiệp, T. Kiên Giang A1 9/8/2023 18/08/2023 19/08/2023

82 HỒ VĂN KIỆT 01/01/1975 089075003093 Ấp Phú Hòa X. Phú Hữu, H. An Phú, T. An Giang A1 9/8/2023 18/08/2023 19/08/2023

83 LÊ GIA KIỆT 17/07/2005 074205011232 390/5 Đông Tân P. Dĩ An, TX. Dĩ An, T. Bình Dƣơng A1 9/8/2023 18/08/2023 19/08/2023



84 NGUYỄN BÁ KIỆT 06/05/2005 074205003187 Ấp Thị Tính X. Long Hòa, H. Dầu Tiếng, T. Bình Dƣơng A1 9/8/2023 18/08/2023 19/08/2023

85 NGUYỄN QUỐC KIỆT 14/07/2003 054203007452 Thôn Long Thạch X. Xuân Long, H. Đồng Xuân, T. Phú Yên A1 9/8/2023 18/08/2023 19/08/2023

86 TRẦN QUỐC KIỆT 14/11/2003 074203003210 194/20/11, T6, K8 P. Phú Hòa, TP. Thủ Dầu Một, T. Bình Dƣơng A1 9/8/2023 18/08/2023 19/08/2023

87 VI QUỐC KIỀU 10/07/2000 075200009831 Tổ 13, Ấp 2 X. Sông Ray, H. Cẩm Mỹ, T. Đồng Nai A1 9/8/2023 18/08/2023 19/08/2023

88 NGUYỄN HỮU LÂM 01/03/1998 056098005805 Thôn 1 X. Diên Đồng, H. Diên Khánh, T. Khánh Hòa A1 9/8/2023 18/08/2023 19/08/2023

89 LỖ TRẮC LIÊM 25/04/1994 070094004073 970/33/30 Cmt8 P. Chánh Nghĩa, TP. Thủ Dầu Một, T. Bình Dƣơng A1 9/8/2023 18/08/2023 19/08/2023

90 NGUYỄN CHÍ LIỀU 04/05/1998 070098009175 Thôn Bù Cà Mau X. Phú Nghĩa, H. Bù Gia Mập, T. Bình Phƣớc A1 9/8/2023 18/08/2023 19/08/2023

91 CAO VĂN LINH 18/06/1999 096099012187 Bào Giá X. Trần Phán, H. Đầm Dơi, T. Cà Mau A1 9/8/2023 18/08/2023 19/08/2023

92 PHẠM TRẦN GIA LINH 20/05/2005 052305016023 85/5 Kp Đông B P. Đông Hòa, TX. Dĩ An, T. Bình Dƣơng A1 9/8/2023 18/08/2023 19/08/2023

93 PHAN HOÀI LINH 21/06/2003 054203003031 Thôn Tân Bình X. Xuân Sơn Bắc, H. Đồng Xuân, T. Phú Yên A1 9/8/2023 18/08/2023 19/08/2023

94 HỒ TẤN LỘC 29/10/1994 079094000665 215/4 Long Phƣớc P. Long Phƣớc, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh A1 9/8/2023 18/08/2023 19/08/2023

95 NGUYỄN ĐỨC LỢI 19/04/2005 083205007020 75/1, An Bình X. Mỹ An, H. Thạnh Phú, T. Bến Tre A1 9/8/2023 18/08/2023 19/08/2023

96 PHẠM TÀI LỢI 07/03/1990 036090000147 Đằng Chƣơng X. Yên Tiến, H. ý Yên, T. Nam Định A1 9/8/2023 18/08/2023 19/08/2023

97 BÙI HOÀNG LONG 16/02/2005 070205009062 Tổ 2, Phú Nghĩa P. Phú Đức, TX. Bình Long, T. Bình Phƣớc A1 9/8/2023 18/08/2023 19/08/2023

98 BÙI THANH LONG 11/03/2001 079201007142 79/5A Đg 4, Kp2 P. Linh Tây, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh A1 9/8/2023 18/08/2023 19/08/2023

99 BÙI VĂN LONG 10/11/2002 060202004748 Thôn Láng Gòn 2 X. Tân Xuân, H. Hàm Tân, T. Bình Thuận A1 9/8/2023 18/08/2023 19/08/2023

100 PHÙNG ĐOÀI LONG 17/06/1995 001095007805 Ngọc Nhị X. Cẩm Lĩnh, H. Ba Vì, TP. Hà Nội A1 9/8/2023 18/08/2023 19/08/2023

101 NGUYỄN VĂN LƢỢNG 01/06/1984 035084013627 Thôn Thị X. Liêm Thuận, H. Thanh Liêm, T. Hà Nam A1 9/8/2023 18/08/2023 19/08/2023

102 NGUYỄN VĨNH LƢU 24/10/2000 054200005994 Khu Phố 5 TT. Hòa Vinh, H. Đông Hòa, T. Phú Yên A1 9/8/2023 18/08/2023 19/08/2023

103 HUỲNH CẨM LY 20/06/2005 079305030528 43/1, Bình Giao P. Thuận Giao, TX. Thuận An, T. Bình Dƣơng A1 9/8/2023 18/08/2023 19/08/2023

104 HUỲNH THỊ TRÚC LY 09/11/2000 091300009229 Ấp 3 X. Tân Bửu, H. Bến Lức, T. Long An A1 9/8/2023 18/08/2023 19/08/2023

105 CHAU SÓC MAI 05/02/2005 089205004123 Tổ 11, Ấp Sóc Tức X. Lê Trì, H. Tri Tôn, T. An Giang A1 9/8/2023 18/08/2023 19/08/2023

106 NGUYỄN NGỌC TRÚC MAI 18/01/1992 074192002164 B130c Bình Đức 2 P. Lái Thiêu, TX. Thuận An, T. Bình Dƣơng A1 9/8/2023 18/08/2023 19/08/2023

107 TRỊNH THỊ TUYẾT MAI 13/01/1987 079187032932 359/14 Hàn Hải Nguyên P.02, Q.11, TP. Hồ Chí Minh A1 9/8/2023 18/08/2023 19/08/2023

108 NGUYỄN LÊ HOÀNG MI 31/05/2003 058303002909 Thôn Gò Gũ X. Hộ Hải, H. Ninh Hải, T. Ninh Thuận A1 9/8/2023 18/08/2023 19/08/2023

109 HUỲNH CÔNG MINH 29/01/2001 049201012342 Tổ 20, Ấp Mới 2 X. Mỹ Hạnh Nam, H. Đức Hòa, T. Long An A1 9/8/2023 18/08/2023 19/08/2023

110 PHẠM CÔNG MINH 12/10/2001 038201007831 Thôn Phú Hƣng X. Yên Mỹ, H. Nông Cống, T. Thanh Hóa A1 9/8/2023 18/08/2023 19/08/2023

111 VŨ THỊ TRÀ MY 12/08/2003 066303004507 Thôn 5 X. Ea Ral, H. Ea H'leo, T. Đắk Lắk A1 9/8/2023 18/08/2023 19/08/2023

112 TIÊU HUỆ MỸ 30/09/2002 079302027645 161D/106/20K L.L.Quân P.03, Q.11, TP. Hồ Chí Minh A1 9/8/2023 18/08/2023 19/08/2023

113 CHAU VANH NẮK 01/04/1999 089099002713 Khóm An Bình TT. Ba Chúc, H. Tri Tôn, T. An Giang A1 9/8/2023 18/08/2023 19/08/2023



114 BÙI NHẬT NAM 25/05/2005 048205000060 8 Đƣờng 12, Kp6 P. Hiệp Bình Chánh, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh A1 9/8/2023 18/08/2023 19/08/2023

115 LÊ VĂN NAM 29/08/2003 026203010243 Tổ 6, Ấp Bình Hòa X. An Bình, H. Phú Giáo, T. Bình Dƣơng A1 9/8/2023 18/08/2023 19/08/2023

116 NGUYỄN THANH NAM 23/07/2005 089205024748 18/29/5A N.C.Q P. Bình Chiểu, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh A1 9/8/2023 18/08/2023 19/08/2023

117 NGUYỄN VĂN NAM 20/12/2001 026201005489 Thôn Phú Cƣờng X. Hợp Lý, H. Lập Thạch, T. Vĩnh Phúc A1 9/8/2023 18/08/2023 19/08/2023

118 NGUYỄN NGỌC BẢO NGÂN 26/01/2001 074301004047 Tổ 3B, Ấp 1A X. Phƣớc Hòa, H. Phú Giáo, T. Bình Dƣơng A1 9/8/2023 18/08/2023 19/08/2023

119 PHẠM KIM NGÂN 26/11/1997 064197007365 Thôn Phú Danh X. Hà Ra, H. Mang Yang, T. Gia Lai A1 9/8/2023 18/08/2023 19/08/2023

120 PHÙNG THỊ THANH NGÂN 31/05/2004 067304004458 Thôn 1 X. Đắk Búk So, H. Tuy Đức, T. Đắk Nông A1 9/8/2023 18/08/2023 19/08/2023

121 NÔNG MINH NGHĨA 17/01/2005 079205002483 11 L1 PA10 Nguyễn Du P. Bến Nghé, Q.1, TP. Hồ Chí Minh A1 9/8/2023 18/08/2023 19/08/2023

122 LÊ VĂN NGOAN 23/03/2001 095201002296 Ấp Ninh Thạnh 1 X. Ninh Hòa, H. Hồng Dân, T. Bạc Liêu A1 9/8/2023 18/08/2023 19/08/2023

123 ĐỖ ĐOÀN NGỌC 10/07/1993 215325103 X. Cát Tân, H. Phù Cát, T. Bình Định A1 9/8/2023 18/08/2023 19/08/2023

124 NGUYỄN ÍCH NGỌC 21/12/1987 070087001036 Tổ 01, Ấp 07 X. Lộc Thuận, H. Lộc Ninh, T. Bình Phƣớc A1 9/8/2023 18/08/2023 19/08/2023

125 TRƢƠNG ĐÌNH NGỌC 11/09/2000 038200001898 88/13 Bình Quới B P. Bình Chuẩn, TX. Thuận An, T. Bình Dƣơng A1 9/8/2023 18/08/2023 19/08/2023

126 NGUYỄN HỒ PHƢỚC NGUYÊN 06/01/1991 094091009592 Thuận Hòa X. Gia Hòa 2, H. Mỹ Xuyên, T. Sóc Trăng A1 9/8/2023 18/08/2023 19/08/2023

127 TRẦN BÌNH NGUYÊN 09/10/2003 087203008026 Tổ 04, Mỹ Thƣợng P. Mỹ Phú, TP. Cao Lãnh, T. Đồng Tháp A1 9/8/2023 18/08/2023 19/08/2023

128 NGUYỄN THANH NHA 24/02/1993 086093006482 Ấp 8 X. Trung Ngãi, H. Vũng Liêm, T. Vĩnh Long A1 9/8/2023 18/08/2023 19/08/2023

129 PHẠM ĐỨC NHÂM 20/10/1992 038092001251 43/3B, Tx 25, Tổ 29, Kp 2 P. Thạnh Xuân, Q.12, TP. Hồ Chí Minh A1 9/8/2023 18/08/2023 19/08/2023

130 LÊ THỊ THANH NHÀN 27/07/2001 087301009054 X. An Long, H. Tam Nông, T. Đồng Tháp A1 9/8/2023 18/08/2023 19/08/2023

131 NGUYỄN LÊ THANH NHÀN 19/03/2005 070305004492 Thuận Thành 1 X. Thuận Lợi, H. Đồng Phú, T. Bình Phƣớc A1 9/8/2023 18/08/2023 19/08/2023

132 NGUYỄN THIỆN NHÂN 16/03/2005 079205019072 142C/26 Cô Giang P.02, Q. Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh A1 9/8/2023 18/08/2023 19/08/2023

133 LÂM VĨ ÁNH NHI 24/02/1995 079195026917 19/6/13 Hoàng X.Nhị P. Phú Trung, Q. Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh A1 9/8/2023 18/08/2023 19/08/2023

134 VÕ TUYẾT NHI 14/05/1997 072197009433 Ấp Tân Thuận X. Tân Thành, H. Tân Châu, T. Tây Ninh A1 9/8/2023 18/08/2023 19/08/2023

135 CAO THỊ QUỲNH NHƢ 05/06/2005 040305015509 X. Diễn Lộc, H. Diễn Châu, T. Nghệ An A1 9/8/2023 18/08/2023 19/08/2023

136 ĐẶNG NGỌC QUỲNH NHƢ 05/10/2001 048301002207 26 Trần Văn Giáp, Tổ 80 P. Hòa Cƣờng Bắc, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng A1 9/8/2023 18/08/2023 19/08/2023

137 LÊ THỊ ÁI NHƢ 24/06/1993 084193008959 Kp Long Bình P. Khánh Bình, TX. Tân Uyên, T. Bình Dƣơng A1 9/8/2023 18/08/2023 19/08/2023

138 NGÔ CAO THẢO NHƢ 26/05/2005 074305007451 Ấp 1 X. Tân Hiệp, H. Phú Giáo, T. Bình Dƣơng A1 9/8/2023 18/08/2023 19/08/2023

139 PHẠM HOÀI NHƢ 05/06/2003 042303007838 Giang Hà X. Thạch Kim, H. Lộc Hà, T. Hà Tĩnh A1 9/8/2023 18/08/2023 19/08/2023

140 PHẠM THỊ QUỲNH NHƢ 16/03/2005 074305003401 Ấp An Thọ X. Định An, H. Dầu Tiếng, T. Bình Dƣơng A1 9/8/2023 18/08/2023 19/08/2023

141 LÊ THỊ HỒNG NHUNG 25/12/2004 070304004552 Thôn 3 X. Bình Thắng, H. Bù Gia Mập, T. Bình Phƣớc A1 9/8/2023 18/08/2023 19/08/2023

142 ÂU THẾ NHỰT 23/07/1990 089090020190 Tổ 3, Ấp Hòa Long X. Châu Phong, TX. Tân Châu, T. An Giang A1 9/8/2023 18/08/2023 19/08/2023

143 BÙI CÔNG NHỰT 27/09/2000 066200015548 Thôn Hòa Bình X. Tam Hòa, H. Núi Thành, T. Quảng Nam A1 9/8/2023 18/08/2023 19/08/2023



144 NGUYỄN THANH NHỰT 15/05/2005 074205009524 Ấp Định Thới X. Định An, H. Dầu Tiếng, T. Bình Dƣơng A1 9/8/2023 18/08/2023 19/08/2023

145 HÀ THÀNH PHÁT 29/03/2004 036204010711 Xóm 4 X. Nghĩa Phú, H. Nghĩa Hƣng, T. Nam Định A1 9/8/2023 18/08/2023 19/08/2023

146 LÊ HOÀI PHI 22/07/2005 096205000977 34A, Đông Nhì P. Lái Thiêu, TX. Thuận An, T. Bình Dƣơng A1 9/8/2023 18/08/2023 19/08/2023

147 PHAN VĂN PHỐ 12/05/1989 089089011476 Ấp Phƣớc Thạnh X. Phƣớc Hƣng, H. An Phú, T. An Giang A1 9/8/2023 18/08/2023 19/08/2023

148 NGUYỄN THÀNH PHÔI 21/05/2001 054201010479 Thôn Long Thạch X. Xuân Long, H. Đồng Xuân, T. Phú Yên A1 9/8/2023 18/08/2023 19/08/2023

149 PHẠM GIA PHONG 31/01/2005 031205000201 50Đ2 P. Đổng Quốc Bình, Q. Ngô Quyền, TP. Hải Phòng A1 9/8/2023 18/08/2023 19/08/2023

150 TÔN THẤT HOÀNG PHONG 28/08/2000 079200020415 217/54 Bùi Đình Túy P.24, Q. Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh A1 9/8/2023 18/08/2023 19/08/2023

151 TRẦN ĐÌNH PHONG 30/04/2000 281333511 Kp Đông Nhì P. Lái Thiêu, TX. Thuận An, T. Bình Dƣơng A1 9/8/2023 18/08/2023 19/08/2023

152 NGUYỄN VƢƠNG TRẦN PHÚ 19/04/2005 024205012275 39B/5 Nhị Đồng 2 P. Dĩ An, TX. Dĩ An, T. Bình Dƣơng A1 9/8/2023 18/08/2023 19/08/2023

153 NGUYỄN HOÀNG PHÚC 13/04/2000 079200028490 330/65B Tổ 9. Ấp 1 X. Nhị Bình, H. Hóc Môn, TP. Hồ Chí Minh A1 9/8/2023 18/08/2023 19/08/2023

154 PHẠM ĐÌNH PHÚC 31/03/2005 033205012086 Bon Bu Lum X. Quảng Trực, H. Tuy Đức, T. Đắk Nông A1 9/8/2023 18/08/2023 19/08/2023

155 TRẦN THỊ HẠNH PHƢỚC 25/03/1981 056181005201 Lợi Thịnh P. Cam Lợi, TP. Cam Ranh, T. Khánh Hòa A1 9/8/2023 18/08/2023 19/08/2023

156 SƠN THỊ PHƢỢNG 21/08/1997 095197007524 Ấp 18 X. Vĩnh Bình, H. Hòa Bình, T. Bạc Liêu A1 9/8/2023 18/08/2023 19/08/2023

157 TRẦN THỊ PHƢỢNG 26/11/1994 230893790 X. Ia Hrung, H. Ia Grai, T. Gia Lai A1 9/8/2023 18/08/2023 19/08/2023

158 TRƢƠNG THỊ SONG PHƢỢNG 16/03/2003 066303017094 Thôn 1 X. Hòa Thắng, TP. Buôn Ma Thuột, T. Đắk Lắk A1 9/8/2023 18/08/2023 19/08/2023

159 ĐỖ HẢI QUÂN 26/04/2005 079205010244 45 Đƣờng 11, Kp4 P. Phƣớc Bình, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh A1 9/8/2023 18/08/2023 19/08/2023

160 LÊ NGUYỄN MINH QUÂN 05/08/2005 079205014759 40, Đƣờng 2, KP 3 P. Cát Lái, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh A1 9/8/2023 18/08/2023 19/08/2023

161 TRẦN NHẬT QUANG 08/03/2005 074205001411 Tổ 5, Kp4 TT. Phƣớc Vĩnh, H. Phú Giáo, T. Bình Dƣơng A1 9/8/2023 18/08/2023 19/08/2023

162 PHÙNG THANH QUÍ 30/10/2003 094203015123 Ấp Giồng Chùa TT. Trần Đề, H. Trần Đề, T. Sóc Trăng A1 9/8/2023 18/08/2023 19/08/2023

163 ĐẶNG NGỌC QUỐC 22/03/1998 054098002350 Thôn Phƣớc Hậu X. An Hiệp, H. Tuy An, T. Phú Yên A1 9/8/2023 18/08/2023 19/08/2023

164 VŨ THỊ DIỄM QUỲNH 29/04/2003 089303004264 Tổ 14, Kp4 P. An Phú, TX. Thuận An, T. Bình Dƣơng A1 9/8/2023 18/08/2023 19/08/2023

165 NGUYỄN VĂN SANG 02/09/1991 089091006812 Tổ 28, Ấp Vĩnh An X. Vĩnh Hội Đông, H. An Phú, T. An Giang A1 9/8/2023 18/08/2023 19/08/2023

166 ĐỖ QUANG SƠN 23/05/1992 011092000957 Thôn 14B X. Ya Tờ Mốt, H. Ea Súp, T. Đắk Lắk A1 9/8/2023 18/08/2023 19/08/2023

167 NGUYỄN HỮU TÀI 27/04/1986 040086009159 Thôn Kiền Kiền 1 X. Lợi Hải, H. Thuận Bắc, T. Ninh Thuận A1 9/8/2023 18/08/2023 19/08/2023

168 NGUYỄN VĂN TÂM 01/01/1976 091076002755 Ấp Phú Trung X. Phú Thọ, H. Phú Tân, T. An Giang A1 9/8/2023 18/08/2023 19/08/2023

169 TRIỆU THỊ THANH TÂM 19/01/1997 004197002492 Làng KTE X. H Bông, H. Chƣ Sê, T. Gia Lai A1 9/8/2023 18/08/2023 19/08/2023

170 DANH THẮM 22/08/2003 091203015580 Ấp Sáu Trƣờng X. Ngọc Thành, H. Giồng Riềng, T. Kiên Giang A1 9/8/2023 18/08/2023 19/08/2023

171 NGUYỄN THẮNG 12/09/1989 044089004014 Thôn Thanh Sơn X. Quảng Thanh, H. Quảng Trạch, T. Quảng Bình A1 9/8/2023 18/08/2023 19/08/2023

172 NGUYỄN VIỆT THANH 15/06/2000 083200005034 Ấp Mỹ Phú X. Phú Điền, H. Tháp Mƣời, T. Đồng Tháp A1 9/8/2023 18/08/2023 19/08/2023

173 VÕ VĂN THÁNH 20/08/1998 044098008249 Thôn Lộc Thƣợng X. An Thủy, H. Lệ Thủy, T. Quảng Bình A1 9/8/2023 18/08/2023 19/08/2023



174 NGUYỄN NGỌC THÀNH 02/02/2005 074205006825 Tổ 6, Khu Phố 2 X. Tân Bình, H. Bắc Tân Uyên, T. Bình Dƣơng A1 9/8/2023 18/08/2023 19/08/2023

175 NGUYỄN THỊ THÀNH 25/05/1999 044199008278 Thôn 1 X. Thanh Thạch, H. Tuyên Hóa, T. Quảng Bình A1 9/8/2023 18/08/2023 19/08/2023

176 NGUYỄN VĂN THÀNH 03/10/1999 060099003604 Xóm 1, Thôn 2 X. Đức Phú, H. Tánh Linh, T. Bình Thuận A1 9/8/2023 18/08/2023 19/08/2023

177 HỒ NGỌC THẢO 28/01/2005 093305007233 Ấp 3A X. Tân Hòa, H. Châu Thành A, T. Hậu Giang A1 9/8/2023 18/08/2023 19/08/2023

178 LÊ THANH THẢO 17/10/2000 094300009172 Kv I Ấp An Ninh 2 TT. An Lạc Thôn, H. Kế Sách, T. Sóc Trăng A1 9/8/2023 18/08/2023 19/08/2023

179 HỨA THỊ THIỀN 26/04/1994 066194020982 Thôn 1B X. Ea Siên, TX. Buôn Hồ, T. Đắk Lắk A1 9/8/2023 18/08/2023 19/08/2023

180 TRẦN PHÚC THIỆN 01/04/2005 089205005447 Vĩnh Hội X. Vĩnh Hội Đông, H. An Phú, T. An Giang A1 9/8/2023 18/08/2023 19/08/2023

181 VŨ XUÂN THIỆN 10/12/2001 079201025316 80/8B/1 B.Chiểu P. Bình Chiểu, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh A1 9/8/2023 18/08/2023 19/08/2023

182 HOÀNG CÔNG THIỆU 10/11/1996 072096008923 Khu Phố 2 TT. Châu Thành, H. Châu Thành, T. Tây Ninh A1 9/8/2023 18/08/2023 19/08/2023

183 LÊ HOÀNG THIỆU 28/08/2004 074204000288 Ấp Tân Thịnh X. An Bình, H. Phú Giáo, T. Bình Dƣơng A1 9/8/2023 18/08/2023 19/08/2023

184 NGUYỄN VĂN THỌ 07/08/2003 087203007310 Ấp 2 X. Thƣờng Lạc, H. Hồng Ngự, T. Đồng Tháp A1 9/8/2023 18/08/2023 19/08/2023

185 PHAN THANH THỌ 24/11/1996 094096012441 367/20 Quốc Lộ 1 P. 6, TP. Sóc Trăng, T. Sóc Trăng A1 9/8/2023 18/08/2023 19/08/2023

186 NGUYỄN THỊ KIM THOA 26/02/2003 054303003114 Thôn Đá Mài X. Sơn Thành Tây, H. Tây Hòa, T. Phú Yên A1 9/8/2023 18/08/2023 19/08/2023

187 TRẦN HỮU THOẠI 15/08/2003 082203005080 Ấp Tân Hƣng Phú X. Tân Hòa Tây, H. Tân Phƣớc, T. Tiền Giang A1 9/8/2023 18/08/2023 19/08/2023

188 HUỲNH VĂN THƠM 03/08/1991 092091013254 Kv Long Châu P. Tân Lộc, Q. Thốt Nốt, TP. Cần Thơ A1 9/8/2023 18/08/2023 19/08/2023

189 NGUYỄN THÔNG 29/05/2005 074205007185 P. An Bình, TX. Dĩ An, T. Bình Dƣơng A1 9/8/2023 18/08/2023 19/08/2023

190 LÊ TRUYỀN THỐNG 01/01/1999 096099003748 Ấp Tân Thành Mới X. Rạch Chèo, H. Phú Tân, T. Cà Mau A1 9/8/2023 18/08/2023 19/08/2023

191 NGUYỄN THỊ PHƢƠNG THU 06/01/1995 036195005706 TT. Cát Thành, H. Trực Ninh, T. Nam Định A1 9/8/2023 18/08/2023 19/08/2023

192 NGÔ TRƢƠNG MINH THƢ 11/04/2005 031305007382 Tổ 9, Kp 2 P. An Phú, TX. Thuận An, T. Bình Dƣơng A1 9/8/2023 18/08/2023 19/08/2023

193 NGUYỄN THỊ ANH THƢ 19/04/2005 087305018484 Tổ 7, Rọc Muống X. Tân Công Chí, H. Tân Hồng, T. Đồng Tháp A1 9/8/2023 18/08/2023 19/08/2023

194 NGUYỄN MINH THUẬN 18/07/2005 094205009997 Khóm 3 P. 1, TX. Vĩnh Châu, T. Sóc Trăng A1 9/8/2023 18/08/2023 19/08/2023

195 NGUYỄN THỊ TUYẾT THUẬN 19/06/2000 052300006941 Thôn Hòa Dõng X. Cát Tân, H. Phù Cát, T. Bình Định A1 9/8/2023 18/08/2023 19/08/2023

196 HUỲNH THỊ THÚY 12/10/1989 083189010949 Ấp Cơi 6A X. Khánh Bình Tây, H. Trần Văn Thời, T. Cà Mau A1 9/8/2023 18/08/2023 19/08/2023

197 NGUYỄN DIỆU THÚY 28/06/1992 036192001756 Phúc Thịnh P. Phúc Thành, TP. Ninh Bình, T. Ninh Bình A1 9/8/2023 18/08/2023 19/08/2023

198 NGUYỄN THỊ PHƢƠNG THÙY 26/06/2005 040305020868 Xóm 13 X. Hƣng Trung, H. Hƣng Nguyên, T. Nghệ An A1 9/8/2023 18/08/2023 19/08/2023

199 TRẦN THỊ THÙY 22/06/2003 054303007455 Thôn Phú Thƣờng X. An Hòa Hải, H. Tuy An, T. Phú Yên A1 9/8/2023 18/08/2023 19/08/2023

200 TÔ THỊ THU THỦY 09/07/2003 052303003438 Thôn Ngãi An X. Cát Khánh, H. Phù Cát, T. Bình Định A1 9/8/2023 18/08/2023 19/08/2023

201 TRẦN HẠ TIÊN 15/12/1991 082191007883 37, Bùi Thị Xuân, TT. Liên Nghĩa, H. Đức Trọng, T. Lâm Đồng A1 9/8/2023 18/08/2023 19/08/2023

202 LÊ THÀNH TIẾN 19/05/2005 089205006999 Cần Thới X. Cần Đăng, H. Châu Thành, T. An Giang A1 9/8/2023 18/08/2023 19/08/2023

203 NGUYỄN PHAN MINH TIẾN 06/06/2003 072203005991 Ấp Tân Đông X. Tân Thành, H. Tân Châu, T. Tây Ninh A1 9/8/2023 18/08/2023 19/08/2023



204 Y - TIẾN 25/04/1998 067098004224 Bon Ta Mung X. Trƣờng Xuân, H. Đắk Song, T. Đắk Nông A1 9/8/2023 18/08/2023 19/08/2023

205 NGUYỄN DUY TIẾNG 05/01/1982 079082032232 518/4 Nguyễn Đình Chiểu P.04, Q.3, TP. Hồ Chí Minh A1 9/8/2023 18/08/2023 19/08/2023

206 NGUYỄN THỊ NGỌC TRÂN 17/10/2004 079304022141 892 Tỉnh Lộ 43, Kp1 P. Bình Chiểu, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh A1 9/8/2023 18/08/2023 19/08/2023

207 TRẦN BÃO TRÂN 28/05/2001 095301000536 Ấp Mỹ Hòa X. Hƣng Phú, H. Phƣớc Long, T. Bạc Liêu A1 9/8/2023 18/08/2023 19/08/2023

208 NGUYỄN THỊ THÙY TRANG 09/10/2001 074301007723 Số Nhà 886A Bình Thung 1 P. Bình An, TX. Dĩ An, T. Bình Dƣơng A1 9/8/2023 18/08/2023 19/08/2023

209 THỊ THANH TRANG 02/08/2001 079301004414 Tổ 6, Ấp Bến Đình X. Nhuận Đức, H. Củ Chi, TP. Hồ Chí Minh A1 9/8/2023 18/08/2023 19/08/2023

210 PHẠM MINH TRÍ 18/08/2003 089203006257 Ấp Vĩnh Phƣớc X. Vĩnh Lộc, H. An Phú, T. An Giang A1 9/8/2023 18/08/2023 19/08/2023

211 ĐINH GIA TRIỆU 20/10/2002 052202011323 Khu An Hành Tây TT. Ngô Mây, H. Phù Cát, T. Bình Định A1 9/8/2023 18/08/2023 19/08/2023

212 ĐỖ MINH TRIỆU 09/07/2004 087204000391 Tổ 08, Đuôi Tôm X. Tân Hộ Cơ, H. Tân Hồng, T. Đồng Tháp A1 9/8/2023 18/08/2023 19/08/2023

213 DƢƠNG THỊ TUYẾT TRINH 11/01/2005 074305003311 Ấp Tiên Phong X. Long Hòa, H. Dầu Tiếng, T. Bình Dƣơng A1 9/8/2023 18/08/2023 19/08/2023

214 PHẠM THỊ NHÃ TRINH 01/01/1993 051193005772 Thôn Bình Tây X. Nghĩa Hà, TP. Quảng Ngãi, T. Quảng Ngãi A1 9/8/2023 18/08/2023 19/08/2023

215 BÙI XUÂN TRỌNG 30/07/2001 075201013599 Ấp Đồn Điền 2 X. Túc Trƣng, H. Định Quán, T. Đồng Nai A1 9/8/2023 18/08/2023 19/08/2023

216 PHAN ĐÌNH TRỌNG 14/03/2002 051202006228 KDC 11B, Thôn Phƣớc Hòa X. Đức Phú, H. Mộ Đức, T. Quảng Ngãi A1 9/8/2023 18/08/2023 19/08/2023

217 TRẦN MAI TRÚC 05/03/2004 079304001581 911/3A QL 13, Kp1 P. Hiệp Bình Phƣớc, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh A1 9/8/2023 18/08/2023 19/08/2023

218 NGÔ QUANG TRƢỜNG 21/07/2004 064204013433 Tổ Dân Phố 8 TT. Krông Năng, H. Krông Năng, T. Đắk Lắk A1 9/8/2023 18/08/2023 19/08/2023

219 NGUYỄN QUANG TRƢỜNG 20/06/2005 015205002486 X. Đông An, H. Văn Yên, T. Yên Bái A1 9/8/2023 18/08/2023 19/08/2023

220 NGUYỄN THANH TRƢỜNG 01/11/1982 086082004843 Cây Điệp X. Thiện Mỹ, H. Trà Ôn, T. Vĩnh Long A1 9/8/2023 18/08/2023 19/08/2023

221 TẠ XUÂN TRƢỜNG 17/01/2005 035205000322 Tổ 5 P. Lê Hồng Phong, TP. Phủ Lý, T. Hà Nam A1 9/8/2023 18/08/2023 19/08/2023

222 ĐỖ CẨM TÚ 16/05/2005 074305009492 Số Nhà 17/11A, Thống Nhất 1 P. Dĩ An, TX. Dĩ An, T. Bình Dƣơng A1 9/8/2023 18/08/2023 19/08/2023

223 HUỲNH CẨM TÚ 04/12/2001 074301002016 43/1, Bình Giao P. Thuận Giao, TX. Thuận An, T. Bình Dƣơng A1 9/8/2023 18/08/2023 19/08/2023

224 LƢU QUANG TÚ 24/04/2001 079201041489 196A L.T.H, Kp5 P. Bình Chiểu, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh A1 9/8/2023 18/08/2023 19/08/2023

225 NGUYỄN NGỌC TÚ 08/02/2001 052301009097 Thôn An Thái X. Nhơn Phúc, TX. An Nhơn, T. Bình Định A1 9/8/2023 18/08/2023 19/08/2023

226 LÊ ANH TUẤN 24/12/1996 089096015617 Tổ 6, Ấp Thị X. Thƣờng Lạc, H. Hồng Ngự, T. Đồng Tháp A1 9/8/2023 18/08/2023 19/08/2023

227 NGUYỄN PHÚ TUẤN 24/01/1990 001090016273 Bãi Chim X. Khai Thái, H. Phú Xuyên, TP. Hà Nội A1 9/8/2023 18/08/2023 19/08/2023

228 DANH TÙNG 01/01/1997 091097014818 Ấp 8 X. Vị Thuỷ, H. Vị Thuỷ, T. Hậu Giang A1 9/8/2023 18/08/2023 19/08/2023

229 LÊ THANH TÙNG 26/03/2003 074203006374 27/2/9C Đồng An 2 P. Bình Hòa, TX. Thuận An, T. Bình Dƣơng A1 9/8/2023 18/08/2023 19/08/2023

230 NGUYỄN MẠNH TÙNG 13/03/2005 079205011103 15/10 Đƣờng 147 P. Phƣớc Long B, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh A1 9/8/2023 18/08/2023 19/08/2023

231 VÕ THANH TÙNG 03/08/2003 079203000195 351/1B Lã Xuân Oai P. Trƣờng Thạnh, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh A1 9/8/2023 18/08/2023 19/08/2023

232 VŨ KHÁNH TƢỜNG 29/03/2000 079200028682 124/6 Nguyễn Đình Chiểu P.03, Q. Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh A1 9/8/2023 18/08/2023 19/08/2023

233 MẠC THANH TUYỀN 16/03/2002 070302002993 Ấp Trung Sơn X. Thanh An, H. Hớn Quản, T. Bình Phƣớc A1 9/8/2023 18/08/2023 19/08/2023



234 NGUYỄN PHẠM THANH TUYỀN 11/06/2003 079303001669 49 Nguyễn Duy Trinh P. Bình Trƣng Tây, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh A1 9/8/2023 18/08/2023 19/08/2023

235 NGUYỄN THỊ THANH TUYỀN 31/08/2002 092302002850 Ấp Định Thành X. Định Môn, H. Thới Lai, TP. Cần Thơ A1 9/8/2023 18/08/2023 19/08/2023

236 PHAN THỊ NGỌC TUYẾT 19/06/2003 074303001759 230/2 Kp 1B P. An Phú, TX. Thuận An, T. Bình Dƣơng A1 9/8/2023 18/08/2023 19/08/2023

237 VÕ VĂN TÝ 10/07/2001 089201005571 Ấp Trung Phú 3 X. Vĩnh Phú, H. Thoại Sơn, T. An Giang A1 9/8/2023 18/08/2023 19/08/2023

238 MAI THỊ BÉ ÚT 04/11/2001 058301005636 Thôn Thái Giao X. Phƣớc Thái, H. Ninh Phƣớc, T. Ninh Thuận A1 9/8/2023 18/08/2023 19/08/2023

239 PHẠM THỊ PHƢƠNG UYÊN 14/07/2005 038305017514 Xóm 6 X. Đông Lĩnh, TP. Thanh Hóa, T. Thanh Hóa A1 9/8/2023 18/08/2023 19/08/2023

240 HỨA ANH VĂN 21/03/1999 091099005736 Ấp Xẻo Quao X. Thuận Hòa, H. An Minh, T. Kiên Giang A1 9/8/2023 18/08/2023 19/08/2023

241 NGUYỄN DUY VIỆT 17/07/2005 054205001243 Thôn Chƣ Blôi X. EaBar, H. Sông Hinh, T. Phú Yên A1 9/8/2023 18/08/2023 19/08/2023

242 NGUYỄN HỮU VIỆT 11/02/2005 038205031240 45/24B, Tân Long P. Tân Đông Hiệp, TX. Dĩ An, T. Bình Dƣơng A1 9/8/2023 18/08/2023 19/08/2023

243 HUỲNH HỬU VINH 01/01/2005 095205010297 Khóm 13 P. Láng Tròn, TX. Giá Rai, T. Bạc Liêu A1 9/8/2023 18/08/2023 19/08/2023

244 LƢƠNG QUANG VINH 29/06/2005 036205001880 60 Phố Xuân Trình P. Trƣờng Thi, TP. Nam Định, T. Nam Định A1 9/8/2023 18/08/2023 19/08/2023

245 MAI DUY VŨ 13/07/2005 066205009925 Thôn 4 X. Hòa Xuân, TP. Buôn Ma Thuột, T. Đắk Lắk A1 9/8/2023 18/08/2023 19/08/2023

246 BÙI NGỌC BẢO VY 23/05/2005 079305001073 15/12 Đƣờng 5 P. Long Bình, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh A1 9/8/2023 18/08/2023 19/08/2023

247 LÊ NGỌC KHÁNH VY 16/06/2005 079305003259 1056/16 TL43 P. Bình Chiểu, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh A1 9/8/2023 18/08/2023 19/08/2023

248 LÊ TRƢỜNG TRIỆU VY 15/11/2001 082301013624 Ấp Hội Trị X. Hội Xuân, H. Cai Lậy, T. Tiền Giang A1 9/8/2023 18/08/2023 19/08/2023

249 PHẠM VĂN Ý 07/04/1993 040093011912 Xóm 6 X. Diễn Trung, H. Diễn Châu, T. Nghệ An A1 9/8/2023 18/08/2023 19/08/2023

250 VŨ THỊ YẾN 16/08/1991 091191011110 Tổ 3B, Kp5 P. Mỹ Phƣớc, TX. Bến Cát, T. Bình Dƣơng A1 9/8/2023 18/08/2023 19/08/2023


